
Họ và tên: ……………………………………. Lớp …………………. 
A. Đọc – hiểu 
I. Đọc thầm văn bản sau: 

NAI TẮM SUỐI 
Những ngày hè nắng gắt, trời đất lặng gió, bạn hãy chịu khó ngồi yên ở một 

nơi khuất nẻo nào đó bên bờ suối, nơi quê hương của hươu nai thì bạn sẽ nhìn 
thấy đàn nai xuống suối. 

Một con đầu đàn, cũng có thể là con dũng cảm nhất, mắt ngơ ngác nhìn tứ 
phía, vừa đi, vừa ngửi đất, lò dò từng bước một từ lưng sườn núi giữa rừng đi 
xuống suối. Khi con đầu đàn đi xuống khe nước được an toàn, nó liền kêu lên 
những tiếng man dại, con người rất khó bắt chước. Lập tức cả đàn đi nhanh 
xuống suối. 

Xuống đến suối, việc đầu tiên là chúng uống một bụng nước thật hả hê. Hai 
cánh mũi phập phồng, cái mõm đen kịt nhệu nhạo nhai, như lựa từng miếng 
nước ngon lành, đầy thích thú. Sau đó cả đàn từ từ lội xuống giữa suối. Bao giờ 
nước vừa xâm xấp chớm đến bụng thì chúng dừng lại. Những con nai con đứng 
cạnh mẹ, nước gần ngập đến lưng. Nai đứng giữa nước như vậy người miền núi 
gọi là nai tắm suối. Chúng đứng rất lâu, nếu xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. 
Cho đến khi chúng thấy mát lạnh mới lên bờ. cảm thấy khoan khoái vì mát mẻ, 
chúng liếm láp, âu yếm lẫn nhau. 

(Theo Vi Hồng) 
Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:  
1. Nai tắm suối khi nào? 
A. Vào những ngày xuân.                               B. Vào những ngày lặng gió. 
C. Vào những ngày hè nắng gắt, trời đất lặng gió. 
2. Khi xuống được khe nước an toàn, con nai đầu đàn làm gì? 
A. Nó kêu lên những tiếng man dại. 
B. Nó đứng im. 
C. Nó kêu lên một tiếng. 
3. Những hình ảnh nào tả nai thích thú uống nước? 
A. Chúng uống một bụng nước thật hả hê. 
B. Chúng từ từ lội xuống suối. 
C. Hai cánh mũi phập phồng, cái mõm đen kịt nhệu nhạo nhai, như lựa từng 
miếng nước ngon lành, đầy thích thú. 
4. Những dòng nào mô tả đúng cách tắm suối của nai? 
A. Cả đàn đứng giữa suối, nước chớm đến bụng. 
B. Cả đàn đứng ngập lưng giữa suối. 
C. Những con nai con thì đứng cạnh mẹ, nước gần ngập đến lưng. 
5. Sau khi tắm xong, đàn nai làm gì? 
A. Chúng đi vào rừng. 
B. Chúng liếm láp, âu yếm lẫn nhau. 
C. Chúng nhảy quẫng lên vì thích thú. 
6. Bài văn cho em biết thêm điều gì thú vị về nai? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 



B. Bài tập: 
Bài 1: Gạch một gạch dưới từ ngữ chỉ sự vật, hai gạch dưới từ ngữ chỉ đặc 
điểm trong những câu thơ sau: 
Con trâu đen lông mượt                                           Nó cao lớn lênh khênh 
Cái sừng nó vênh vênh                                             Chân đi như đập đất. 
Bài 2: Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than để điền vào từng ô 
trống trong truyện vui sau: 
     Phong đi học về (…) Thấy em rất vui, mẹ hỏi: 
     - Hôm nay con được điểm tốt à (…)  
    Vâng (…) Con được khen nhưng đó là nhờ con nhìn bạn Long (…) Nếu 
không bắt chước bạn ấy thì chắc con không được thầy khen như thế (…)  
     Mẹ ngạc nhiên: 
     - Sao con nhìn bài của bạn (….)  
     - Nhưng thầy giáo có cấm nhìn bạn tập đâu! Chúng con thi thể dục ấy mà! 
Bài 3: Nối tên con vật ở cột trái với đặc điểm của nó ở cột phải cho thích 
hợp: 
 a. Nai  1. hay bắt chước 
b. Gấu trắng  2. tò mò 
c. Thỏ đế  3. hay đá hậu 
d. Ngựa  4. nhát 
e. Khỉ  5. hiền lành 

Bài 4: Xếp các từ sau thành nhóm thích hợp: đỏ thắm, bé nhỏ, chạy theo, 
cõng, đẹp, đi qua, cao, gật đầu. 
a. Từ ngữ chỉ hoạt động: ....................................................................................... 
b. Từ ngữ chỉ đặc điểm:......................................................................................... 
Bài 5:  
a) Tìm những từ chỉ đặc điểm trong các từ sau: xinh, cây, hát, bàn học, học 
sinh, xinh xắn, làm, ngoan ngoãn, hiền lành, cặp sách, thông minh, giáo 
viên. 
   Các từ chỉ đặc điểm là:………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
b) Đặt 1 câu với 1 từ chỉ đặc điểm vừa tìm được. 
…………………………………………………………………………. 
Bài 6: Viết 3 – 5 câu về hoạt động của một con vật mà em biết. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 



 
Bài 2.  
Từ chỉ sự vật  Con trâu, lông, cái sừng, chân, đất 

Từ chỉ đặc điểm  Đen, mượt, vênh vênh, cao lớn, lênh khênh 
Bài 3. Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than để điền vào từng ô 
trống trong truyện vui sau: 
Phong đi học về.Thấy em rất vui, mẹ hỏi: 
- Hôm nay con được điểm tốt à? 
Vâng!Con được khen nhưng đó là nhờ con nhìn bạn Long.Nếu không bắt chước 
bạn ấy thì chắc con không được thầy khen như thế. 
Mẹ ngạc nhiên: 
- Sao con nhìn bài của bạn? 
- Nhưng thầy giáo có cấm nhìn bạn tập đâu! Chúng con thi thể dục ấy mà! 
 


